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I.  ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
2. Ấn Độ thời phong kiến.
	Thời gian
	Tên Vương triều
	Chính sách cai trị

	THẾ KỈ  IV đến thế kỉVI
	Vương triều Gúp-ta
	Là thời kì phục hưng và phát tiển của Bắc Ấn-
 Luyện kim rất phát triển
- Nghề thủ công: dệt, chế tạo kim hoàn, khắc trên ngà voi ...

	Thế kỉ XII đến thế kỉ XVI

	Vương triều Hồi giáo Đê-li
	Chiếm ruộng đất
- Cấm đoán đạo Hin-đu


	Thế kỉ XVI- giữa TK XIX
	Vương triều Mô-gôn
	Xoá bỏ kì thị tôn giáo
[bookmark: _GoBack]- Khôi phục KT
- Phát triển VHoá



3.Văn hoá Ấn Độ.
Là nước có nền văn hoá lâu đời.
+ Có chữ viết riêng:Chữ Phạn.
+ Tác phẩm thơ, ca, kịch, sử thi, kịch thơ
+ Bộ kinh Vê-đa  bằng  chữ Phạn nổi tiếng.                          
+ Nghệ thuật kiến trúc chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.
. Kiến trúc Hin-đu.
. Kiến trúc phật giáo.
II.  CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á.
1.Sự hình thành các vương quốc ở Đông Nam Á.
 Khoảng 10 thế kỉ đầu công nguyên, các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á hình thành.
2.Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.
	Tên nước hiện nay
	Thời gian
	Vương quốc
(Vương triều cổ)

	In-đo-ne-xi-a
	1312- 1527
	Vương triểu Mô-gio-pa-hit

	Cam- pu- chia
	
	Từ thế kỉ I- VI nước Phù Nam
Từ thế kỉ VI- IX- vương quốc Chân Lạp 
Từ thế kỉ IX- XV- thời kì Ăng-co.
+ SX nông nghiệp ptriển
+ XD các công trình kiến trúc độc đáo
+ mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực
Từ thế kỉ XV-1863- suy yếu bị pháp biến thành thuộc địa.


	Mi –an-ma
	Thế kỉ XI
	Vương quốc Pa-gan

	Thái Lan
	Thế kỉ XIII
	Vương quốc Su- Khô- Thay

	Lào 
	
	Trước thế kỉ XIII chủ nhân đần tiên là người Lào Thơng.
- Sauthế kỉ XIII người Thái-> Lào Lùm.
- 1353 Pha Ngừm thống nhất các bộ lạc-> nhà nước Lạn Xạng.
- XV- XVII là thời kì thịnh vượng.
* Đối nội:
+ Chia đất nước để cai trị
+ XD quân đội
* Đối ngoại:
+ Giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng
+ Kiên quyết chống xâm lược
- XVIII Lạn Xạng suy yếu bị người Xiêm chiếm.
- Cuối XIX biến thành thuộc địa của Pháp
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	Chăm –pa. Đại Việt




